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Câu 1. (2,0 điểm) 

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau (nếu có):
a) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.

b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.

c) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.

d) Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 đun nóng.

e) Sục khí H2S vào nước clo.

f) Cho axit sunfuric đặc vào cốc chứa đường saccarozơ (C12H22O11).

2. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có):

a) CH3COONa (r) + NaOH (r) 
[image: image1.wmf]¾¾¾®
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b) C6H5-CH=CH2 + KMnO4 + H2O 
[image: image2.wmf]¾¾®

  

c) C6H5-CH2-C≡CH + AgNO3 + NH3 
[image: image3.wmf]¾¾®


d) CH3CH2C≡CH + H2O 
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e) p-HOCH2C6H4OH + NaOH (dư) 
[image: image5.wmf]¾¾®


f) CH3COOH + Cu(OH)2 
[image: image6.wmf]¾¾®


g) OHC-CH=CH-CHO + Br2 (dư) + H2O 
[image: image7.wmf]¾¾®


h) CH3OH 
[image: image8.wmf]¾¾¾¾®
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Câu 2. (2,0 điểm)
1. Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hoá - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 

a) MnO2 + HCl 
[image: image9.wmf]¾¾®

 MnCl2 + Cl2 + H2O

b) Cu2S + HNO3 
[image: image10.wmf]¾¾®

 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O

c) CuFeS2 + O2 
[image: image11.wmf]¾¾®

 Cu2S + FeS + SO2
2. Người ta có thể điều chế I2 bằng cách oxi hóa I- có trong nước khoáng, nước biển nhờ clo, hoặc natri hipoclorit; natri nitrit; ozon. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra. 

3. Hóa học về sự chuyển dịch cân bằng: N2O4 (k) 
[image: image12.wmf]¾¾®

¬¾¾

 2NO2 (k)
(1)

     Nạp một lượng N2O4 vào một xi lanh chân không bằng thủy tinh trong suốt được đóng kín bởi một piston được giữ cố định. Nhiệt độ trong xi lanh được giữ không đổi ở T K. Khi cân bằng được thiết lập, áp suất tổng trong xi lanh là 1,9 bar. Tại thời điểm này, 60% lượng N2O4 ban đầu đã phân li thành NO2. Tính hằng số cân bằng của (1) ở T K. Cho P0 = 1 bar.

Câu 3. (2,0 điểm)
1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6.
2. Khi trùng hợp isopren người ta thấy tạo thành 4 loại polime. Hãy viết công thức cấu trúc của 4 loại polime đó.
3. Gọi tên thay thế các chất có công thức sau:
a) (CH3)2CH-CH=CH-CH2-CH3 
b) CH(C-CH(OH)-CH3
c) (CH3)2CH[CH2]4C(C2H5)(CH3)2
d) CH3-CH=CH-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH(CH3)-C(CH
4. Vẽ cơ chế đề xuất cho các quá trình chuyển hóa sau:
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Câu 4. (2,0 điểm)
1. Cho m gam hỗn hợp X gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước, thu được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Sục khí H2S dư vào phần 1, thu được 2,4 gam kết tủa. Cho dung dịch K2S dư vào phần 2, thu được 5,04 gam kết tủa. Tính m.

2. Tính pH của dung dịch A gồm HCN 2.10-4 M và NH4Cl 10-4 M. 
     Cho biết pKa của HCN là 9,35; của 
[image: image15.wmf]4
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 là 9,24.

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Cho hai hiđrocacbon X và Y là đồng phân của nhau. Làm bay hơi hết 2,76 gam hỗn hợp X và Y, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,96 gam khí oxi đo ở cùng điều kiện. 

a) Xác định công thức phân tử của X, Y.

b) Chất X không phản ứng với với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường nhưng làm nhạt màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng. Cho 16,1 gam chất Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 53,55 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X, Y.

2. Trong một nhiệt lượng kế chứa V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C3H8, C2H6 và O2 có tỉ khối so với H2 là 16,4. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn C3H8 và C2H6 thì lượng nhiệt tỏa ra là 75,592 kJ. Nếu thêm tiếp một lượng dư H2 vào nhiệt lượng kế rồi đốt tiếp thì lượng nhiệt thoát ra thêm 22,864 kJ. Cho biết nhiệt tạo thành của C3H8, C2H6, CO2, H2O tương ứng bằng: -103,8; -84,7; -393,5; -285,8 (kJ/mol). Tính V.
     Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)

	1. (1,0 điểm)
	a) 2NaOH + Ba(HCO3)2 
[image: image16.wmf]¾¾®

 BaCO3 +  Na2CO3 + 2H2O


	0,125

	
	b) Fe3O4 + 8HCl 
[image: image17.wmf]¾¾®

 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
	0,125

	
	c) Ba + 2H2O 
[image: image18.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2 + H2   

    Ba(OH)2 + CuSO4 
[image: image19.wmf]¾¾®

 BaSO4 + Cu(OH)2                                  
	0,125

0,125

	
	d) CO  + CuO 
[image: image20.wmf]o

t
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 Cu + CO2  
(Nếu HS viết PTHH của CO với Al2O3 thì không cho điểm)                                                        
	0,125

	
	e) H2S + 4Cl2 + 4H2O 
[image: image21.wmf]¾¾®

 H2SO4 + 8HCl
	0,125

	
	f) C12H22O11
[image: image22.wmf]¾¾¾¾®
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 12C + 11H2O

    C + 2H2SO4 (đặc) 
[image: image23.wmf]¾¾®

 CO2 + 2SO2 + 2H2O 
	0,125

0,125

	2. (1,0 điểm)
	a) CH3COONa (r) + NaOH (r) 
[image: image24.wmf]¾¾¾®

o

CaO

t

 CH4 + Na2CO3
	0,125

	
	b) 3C6H5-CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O 
[image: image25.wmf]¾¾®

 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH 
	0,125

	
	c) C6H5-CH2-C≡CH + AgNO3 + NH3 
[image: image26.wmf]¾¾®

 C6H5-CH2-C≡CAg↓ + NH4NO3
	0,125

	
	d) CH3CH2C≡CH + H2O 
[image: image27.wmf]¾¾¾¾®
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 CH3CH2COCH3
	0,125

	
	e) p-HOCH2C6H4OH + NaOH (dư) 
[image: image28.wmf]¾¾®

 p-HOCH2C6H4ONa + H2O
	0,125

	
	f) 2CH3COOH + Cu(OH)2 
[image: image29.wmf]¾¾®

 (CH3COO)2Cu + 2H2O 
	0,125

	
	g) OHC-CH=CH-CHO + 3Br2 + 2H2O 
[image: image30.wmf]¾¾®

HOOC-CHBr-CHBr-COOH  +  4HBr
	0,125

	
	h) 2CH3OH 
[image: image31.wmf]¾¾¾¾®
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CH3-O-CH3 + H2O
	0,125

	Câu 2. (2,0 điểm)

	1. (0,75 điểm)
	a) MnO2 + 4HCl 
[image: image32.wmf]¾¾®

 MnCl2 + Cl2 + 2H2O
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Mn+4 + 2e 
[image: image33.wmf]¾¾®

Mn+2   
x 1

2Cl-1 
[image: image34.wmf]¾¾®

 2Cl0 + 2e    
x 1
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	b) 3Cu2S + 22HNO3 
[image: image35.wmf]¾¾®

 6Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 10NO + 8H2O
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Cu2S 
[image: image36.wmf]¾¾®

 2Cu+2 + S+6 + 10e
 x 3

N+5 + 3e 
[image: image37.wmf]¾¾®

 N+2


 x 10
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	c) 2CuFeS2 + O2 
[image: image38.wmf]¾¾®

 Cu2S + 2FeS + SO2
2CuFeS2 
[image: image39.wmf]¾¾®

 Cu2S + 2FeS + S+4
+ 4e    x 1

2O0 + 4e 
[image: image40.wmf]¾¾®

 2O-2


                    x 1

	0,25

	2. (0,5 điểm)

	Cl2 + 2I- 
[image: image41.wmf]¾¾®

 I2 + 2Cl-
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	ClO- + 2I- + H2O 
[image: image42.wmf]¾¾®

 Cl- + I2 + 2OH-



	0,125

	
	2NO
[image: image43.wmf]2
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 + 2I- + 2H2O 
[image: image44.wmf]¾¾®

 2NO + I2 + 4OH-
O3 + 2I- + H2O 
[image: image45.wmf]¾¾®

 O2 + I2 + 2OH-
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	3. (0,75 điểm)
	                                          N2O4 (k)      
[image: image46.wmf]¾¾®
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       2NO2 (k)

Áp suất ban đầu (bar)           x                                    0

Áp suất cân bằng (bar)      0,4x                                1,2x

Ta có: 0,4x + 1,2x = 1,9 
[image: image47.wmf]Þ
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	Câu 3. (2,0 điểm)

	1. (0,5 điểm)
	CH2=CH-CH=CH2; CH2=C=CH-CH3; CH(C-CH2-CH3; CH3-C(C-CH3
	0,5



	2. (0,5 điểm)
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	3. (0,5 điểm)
	a) (CH3)2CH-CH=CH-CH2-CH3: 2-metylhex-3-en

b) CH(C-CH(OH)-CH3: but-3-in-2-ol

c) (CH3)2CH[CH2]4C(C2H5)(CH3)2: 2,7,7-trimetylnonan

d) CH3-CH=CH-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH(CH3)-C(CH: 

5-etyl-3,4-đimetyloct-6-en-1-in
	0,125

0,125

0,125

0,125



	4. (0,5 điểm)
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	Câu 4 (2,0 điểm)

	1. (1,0 điểm)
	Sục H2S dư vào phần 1:
             2FeCl3   +   H2S   →   2FeCl2   +   S↓   +   2HCl       

                  x                                              0,5x

             CuCl2   +   H2S   →   CuS↓   +   2HCl                                      

                 y                               y
	0,25



	
	Thêm K2S vào phần 2:

              2FeCl3  +   3K2S → 2FeS↓   +    S↓   +    6KCl

                  x                               x           0,5x
[image: image55.wmf]

      CuCl2   +   K2S → CuS↓  +  2KCl 

                   y                           y                                                   
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	Ta có:
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[image: image57.wmf]x = 0,03 mol; y = 0,02 mol
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[image: image58.wmf]Þ

 m = 15,15
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	2. (1,0 điểm)
	HCN 
[image: image59.wmf]¾¾®
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 H+ + CN- 

Ka = 10-9,35

(1)
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 H+ + NH3
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(2)

H2O 
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 H+ + OH-

      
Kw = 10-14

         (3)
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	Ta thấy: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image65.wmf]Þ

Không thể bỏ qua cân bằng nào.
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	Giả sử 
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	Kiểm tra lại: 
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Kết quả lập lại. Vậy [H+] = 3,96.10-7M 
[image: image74.wmf]Þ

pH = 6,4
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	Câu 5. (2,0 điểm)

	1. (1,25 điểm)
	a) Đặt công thức phân tử của X, Y là CxHy.

Ta có: 
[image: image75.wmf]XY
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[image: image77.wmf]Þ

 CTPT của X, Y: C7H​8.         
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	b) X là C6H5CH3.
C6H5CH3 + 2KMnO4 
[image: image78.wmf]¾¾®
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 C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O
(Nếu HS không viết phương trình hóa học vẫn cho 0,25 điểm)
	0,25

	
	Y tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH​3 
[image: image79.wmf]Þ

 Y có dạng R(C(CH)n
R(C(CH)n + nAgNO3 + nNH3 
[image: image80.wmf]¾¾®

 R(C(CAg)n + nNH4NO3
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 n = 2
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	Công thức cấu tạo có thể có của Y:
HC(C-CH2-CH2-CH2-C(CH

HC(C-CH(CH3)-CH2-C(CH

HC(C-CH(C2H5)-C(CH
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	2. (0,75 điểm)
	Đặt số mol của C3H8, C2H6 và O2 trong V lít (đktc) hỗn hợp khí X lần lượt là x, y, z.

C3H8    +    5O2 
[image: image85.wmf]¾¾®

 3CO​2 + 4H2O      

[image: image86.wmf]ΔH

= -2219,9 kJ

mol             x              5x

              
C2H6    +  3,5O2  
[image: image87.wmf]¾¾®

   2CO2 + 3H2O  

[image: image88.wmf]ΔH

 = -1559,7 kJ              
mol              y             3,5y

              
2H2     +        O2      
[image: image89.wmf]¾¾®

    2H2O         
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	Ta có: 
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(1)

x.2219,9 + y.1559,7 = 75,592 

(2)

(z-5x-3,5y).571,6 = 22,864    

(3)   
	0,25

	
	Giải hệ (1), (2), (3) ta có: x = 0,02 ; y = 0,02; z = 0,21


[image: image92.wmf]Þ

V = (0,02 + 0,02 + 0,21).22,4 = 5,6                                           
	0,25
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